
Bảng 2.1: CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THÁNG/QUÝ….. 
NĂM....TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH/THÀNH PHỐ... 

Đơn vị tính: % 

S
T
T 

Loại công trình 

So với năm gốc 
202.... Vùng/Khu 
vực... (TP..., thị 
xã..., huyện,..,.) 

So với năm gốc 
202… Vùng/Khu 

vực... (các huyện còn 
lại…,….,) 

I Công trình dân dụng   

1 Công trình nhà ở   

2 Công trình giáo dục   

… …   

II Công trình công nghiệp   

1 Công trình sản xuất vật liệu xây 
dựng   

2 Công trình luyện kim và cơ khí 
chế tạo   

… ...   

II
I Công trình hạ tầng kỹ thuật   

1 Công trình cấp nước   

2 Công trình thoát nước   

... …   

I
V Công trình giao thông   

1 Công trình đường bộ   



2 Công trình cầu   

… ...   

V Công trình nông nghiệp và 
phát triển nông thôn   

1 Công trình thủy lợi   

2 Công trình đê điều   

… ...   

 

 


